
THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ 
 

Số:          /TTg 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2024 

 

(Dự thảo) 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Chƣơng trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và 

công nghệ thúc đẩy phát triển các sản phẩm chủ lực khu vực nông thôn, 

miền núi 

THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính 

phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ 

khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển các sản phẩm chủ lực khu vực nông 

thôn, miền núi (sau đây viết tắt là Chương trình) với nội dung như sau: 

I. QUAN ĐIỂM 

1. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả ứng dụng, chuyển giao các kết 

quả khoa học và công nghệ vào phát triển sản phẩm chủ lực của địa phương, 

giúp tăng năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá, dịch vụ, 

phát triển thị trường, đóng góp hiệu quả vào tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã 

hội nhanh, bền vững tại các địa phương trên cả nước. 

2. Việc hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phải 

được thực hiện đồng bộ với các giải pháp về liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, 

xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả 

quản lý, hợp tác trong nước và quốc tế. Tiến bộ khoa học và công nghệ được 

chuyển giao, ứng dụng phải phù hợp với năng lực và điều kiện ở địa phương. Ưu 



tiên các công nghệ phù hợp với định hướng phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, 

kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững. 

3. Việc ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phải gắn 

với đào tạo nâng cao chất lượng nhân lực ở cơ sở và nâng cao nhận thức về khoa 

học và công nghệ của người dân, thông qua các nhiệm vụ thuộc Chương trình. 

II. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung 

Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ để phát triển 

các sản phẩm chủ lực của địa phương, giúp tăng năng suất, chất lượng, sức cạnh 

tranh của sản phẩm hàng hoá, dịch vụ, mở rộng và phát triển thị trường tiêu thụ 

trong nước và xuất khẩu, đóng góp hiệu quả vào tăng trưởng, phát triển kinh tế - 

xã hội của các địa phương trên cả nước.  

2. Mục tiêu cụ thể  

2.1. Giai đoạn 2025-2030: 

a) Xây dựng được cơ chế chính sách, quy hoạch, kế hoạch, giải pháp phát 

triển các sản phẩm chủ lực của các địa phương giai đoạn 2025-2035. 

b) Chuyển giao được khoảng 200 công nghệ, tiến bộ kỹ thuật phục vụ 

phát triển sản phẩm chủ lực của địa phương. 

c) Xây dựng được khoảng 250 mô hình chuyển giao, ứng dụng tiến bộ 

khoa học và công nghệ vào sản xuất, phát triển sản phẩm chủ lực hiệu quả.  

Các sản phẩm chủ lực được hỗ trợ được nâng cao về năng suất, chất 

lượng, có sức cạnh tranh, mở rộng được thị trường tiêu thụ. Trong đó, mỗi địa 

phương có 01-02 sản phẩm chủ lực trở lên được xuất khẩu với số lượng lớn.  

d) Đào tạo, bồi dưỡng được khoảng 800 nhân lực thực hiện chuyển giao, 

ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; tập huấn được khoảng 2500 lượt 

người dân tham gia sản xuất, phát triển sản phẩm chủ lực của địa phương. 

2.2. Giai đoạn 2031-2035: 

a) Xây dựng được cơ chế chính sách, quy hoạch, kế hoạch, giải pháp phát 

triển các sản phẩm chủ lực của các địa phương giai đoạn 2025-2035 và giai đoạn 

tiếp theo. 

b) Chuyển giao được khoảng 300 công nghệ, tiến bộ kỹ thuật phục vụ 

phát triển sản phẩm chủ lực của địa phương. 

c) Xây dựng được khoảng 350 mô hình chuyển giao, ứng dụng tiến bộ 

khoa học và công nghệ vào sản xuất, phát triển sản phẩm chủ lực, nâng cao 

được năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh, mở rộng được thị trường tiêu thụ 

trong nước và xuất khẩu. 

d) Đào tạo, bồi dưỡng được khoảng 1.000 nhân lực thực hiện chuyển 

giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; tập huấn được khoảng 3500 lượt 

người dân tham gia sản xuất, phát triển sản phẩm chủ lực của địa phương. 

III. NHIỆM VỤ  



1. Nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, giải pháp thúc 

đẩy phát triển sản phẩm chủ lực của địa phương 

a) Nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, giải pháp thúc 

đẩy phát triển sản phẩm chủ lực ở địa phương theo hướng nâng cao năng suất, 

chất lượng, sức cạnh tranh; giải pháp phát triển, mở rộng thị trường tiêu thụ, 

tham gia vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng của khu vực và toàn cầu.  

b) Nghiên cứu xác định sản phẩm chủ lực của địa phương trong từng giai 

đoạn và định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển sản phẩm chủ lực của các 

địa phương. 

2. Ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phát triển sản 

xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chủ lực theo hướng nâng cao năng suất, chất 

lượng, sức cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ. Nội dung hỗ trợ: 

a) Hoàn thiện công nghệ, tiến bộ kỹ thuật cho phù hợp với thực tiễn sản 

xuất, chế biến và tiểu thụ sản phẩm. 

b) Xây dựng mô hình ứng dụng, chuyển giao công nghệ, tiến bộ kỹ thuật 

vào sản xuất, kinh doanh, phát triển sản phẩm. 

c) Xây dựng, áp dụng các tiêu chuẩn, chất lượng quốc gia, quốc tế, hệ 

thống quản lý chất lượng tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm chủ lực; 

ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào quản lý, giám sát chất lượng 

sản phẩm hàng hóa; ứng dụng mã số, mã vạch và hệ thống truy xuất nguồn gốc 

sản phẩm hàng hóa. 

d) Ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ quản lý truy xuất nguồn 

gốc, chất lượng sản phẩm và phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương. 

đ) Tổ chức liên kết sản xuất, phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị. Tổ 

chức quảng bá sản phẩm 

3. Hỗ trợ chuyển giao, mua công nghệ trong nước và từ nước ngoài để 

thực hiện các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm chủ lực của địa phương đã được 

cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương, dự án đầu tư. 

4. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhân lực tham gia phát triển sản phẩm 

chủ lực của địa phương: 

a) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở về: kiến thức, kỹ năng ứng dụng, làm 

chủ công nghệ, quy trình kỹ thuật vào sản xuất; kỹ năng quản lý, điều hành hoạt 

động sản xuất, kinh doanh và quản lý hệ thống phân phối sản phẩm chủ lực; về 

sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm hàng hoá; về mã số mã vạch, 

truy xuất nguồn gốc; thông tin về công nghệ và thị trường cho các sản phẩm chủ 

lực của địa phương. 

b) Tập huấn cho người dân về: kiến thức, kỹ năng ứng dụng các tiến bộ 

khoa học và công nghệ để phát triển các sản phẩm chủ lực trong phạm vi nhiệm 

vụ thuộc Chương trình. 

Việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn được thực hiện theo nội dung của các 

nhiệm vụ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thuộc Chương 

trình.  



5. Xây dựng cơ sở dữ liệu và truyền thông về Chương trình 

a) Xây dựng tài liệu, dữ liệu về sản phẩm của các nhiệm vụ thuộc Chương 

trình. 

b) Triển khai các hoạt động truyền thông, phổ biến về tình hình triển khai, 

sản phẩm và kết quả thực hiện Chương trình. 

IV. GIẢI PHÁP 

1. Về khoa học và công nghệ: 

a) Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu cấp 

quốc gia, cấp tỉnh để giải quyết những vấn đề thực tiễn về cơ chế, chính sách 

thúc đẩy phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương. 

b) Tổ chức triển khai nhiệm vụ hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa 

học và công nghệ để sản xuất, phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương 

theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh và mở rộng thị 

trường tiêu thụ; kết hợp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân 

lực tham gia phát triển sản phẩm chủ lực; nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức sản 

xuất sản phẩm chủ lực cuả địa phương.  

c) Lựa chọn tiến bộ khoa học và công nghệ ở trong nước hoặc từ nước 

ngoài đáp ứng yêu cầu để hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao: 

- Công nghệ tiên tiến, có tính mới, hiệu quả hơn so với công nghệ hiện có 

đang áp dụng tại địa phương, bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường sinh thái. 

Chú trọng ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số, công nghệ xanh, công nghệ 

tuần hoàn. 

- Sáng chế, giải pháp kỹ thuật, tiến bộ kỹ thuật mới đã được công nhận, có 

quy trình kỹ thuật ổn định cho sản xuất. 

- Công nghệ được tạo ra từ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp Bộ, cấp tỉnh trở lên đã được đánh giá, nghiệm thu từ mức đạt trở lên 

hoặc được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép ứng dụng chuyển 

giao. 

d) Lựa chọn tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ được thành lập và hoạt 

động theo quy định của pháp luật; có quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu hợp 

pháp tiến bộ KH&CN được ứng dụng, chuyển giao; có đội ngũ cán bộ KH&CN 

đủ năng lực chuyển giao. 

đ) Lựa chọn đối tượng tiếp nhận công nghệ (các doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh) có đủ năng lực, điều kiện để triển khai ứng dụng công nghệ 

trong sản xuất, phát triển sản phẩm chủ lực; có định hướng rõ ràng về kế hoạch, 

phương án sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển thị 

trường đối với sản phẩm chủ lực được hỗ trợ. 

e) Xây dựng cơ sở dữ liệu có tính mở, thuận lợi cho việc chia sẻ thông tin 

về các công nghệ, tiến bộ kỹ thuật được ứng dụng, chuyển giao; kết quả thực 

hiện ứng dụng chuyển giao giữa các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện nhiệm 

vụ thuộc Chương trình. 



2. Về nguồn nhân lực: 

a) Có cơ chế thu hút nhân lực khoa học và công nghệ, nhất là đội ngũ 

nhân lực trình độ cao, chuyên gia trong nước và nước ngoài tham gia thực hiện 

các nội dung nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong các nhiệm vụ 

thuộc Chương trình; 

b) Chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, kiến thức khoa học và 

công nghệ cho đội ngũ nhân lực trên địa bàn tham gia triển khai các nhiệm vụ 

thuộc Chương trình.  

3. Về tổ chức quản lý: 

a) Phân cấp việc quản lý các nhiệm vụ thuộc Chương trình theo nguyên 

tắc: các nhiệm vụ trọng điểm quy mô lớn, có tính chất tác động liên vùng, liên 

ngành do Bộ Khoa học và Công nghệ trực tiếp quản lý; các nhiệm vụ có quy mô 

nhỏ, không có tính chất tác động liên vùng thì ủy quyền cho Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý;  

b) Xác định yêu cầu, điều kiện đối với sản phẩm chủ lực của địa phương 

được xem xét hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ để phát triển; yêu cầu, 

điều kiện với tổ chức chủ trì và tổ chức chuyển giao công nghệ thực hiện các 

nhiệm vụ thuộc Chương trình; 

c) Xây dựng cơ chế khuyến khích liên kết theo chuỗi giá trị giữa tổ chức 

khoa học công nghệ, doanh nghiệp và người dân trong thực hiện nhiệm vụ phát 

triển sản phẩm chủ lực;  

d) Xây dựng cơ chế về hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước; về hỗ trợ 

kinh phí của Trung ương cho địa phương trong thực hiện nhiệm vụ; về ưu tiên, 

ưu đãi đối với các nhiệm vụ tại vùng đặc biệt khó khăn; về chuyển giao tài sản 

không bồi hoàn khi kết thúc nhiệm vụ thuộc Chương trình; 

e) Phối hợp, lồng ghép trong lựa chọn, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

thuộc Chương trình với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 

để phát huy hiệu quả của nhiệm vụ thuộc Chương trình. 

g) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa 

học và công nghệ phát triển sản phẩm chủ lực của địa phương; tăng cường trao 

đổi thông tin, hợp tác với chuyên gia, các tổ chức nghiên cứu phát triển, doanh 

nghiệp uy tín ở trong nước và nước ngoài về ứng dụng, chuyển giao công nghệ 

trong phát triển sản phẩm chủ lực của địa phương. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH 

1. Kinh phí thực hiện Chương trình bao gồm: 

- Kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của ngân sách Trung ương 

được giao hàng năm về Bộ Khoa học và Công nghệ; kinh phí từ ngân sách địa 

phương để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình tại địa phương. 

- Kinh phí của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia thực hiện 

Chương trình; tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; nguồn 

kinh phí hợp pháp khác theo quy định pháp luật. 



2. Hằng năm, căn cứ vào mục tiêu, nội dung Chương trình và kế hoạch, 

định hướng phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương, Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ưu tiên cân đối, bố trí kinh phí từ 

ngân sách địa phương để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình ở 

địa phương và các nhiệm vụ của Chương trình do Trung ương uỷ quyền địa 

phương quản lý. Chủ động bố trí kinh phí địa phương, triển khai các nội dung hỗ 

trợ phát triển sản phẩm chủ lực của địa phương theo quy định. 

3. Các tổ chức, doanh nghiệp đề xuất dự án đầu tư sản xuất sản phẩm chủ 

lực ở địa phương có phương án huy động các nguồn vốn hợp pháp khác, bảo 

đảm tính khả thi theo quy định pháp luật. 

4. Việc quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, các 

nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai Chương trình thực hiện theo quy định 

pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật liên quan. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thời gian thực hiện Chương trình: Từ năm 2025 đến hết năm 2035. 

2. Ban Chủ nhiệm Chương trình 

Ban Chủ nhiệm Chương trình do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

quyết định thành lập, gồm các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia để hỗ trợ 

quản lý và tư vấn triển khai các nội dung của Chương trình. 

3. Bộ Khoa học và Công nghệ 

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện 

Chương trình. 

b) Xây dựng, ban hành quy định quản lý Chương trình. 

c) Chủ trì quản lý các nhiệm vụ: nghiên cứu về cơ chế, chính sách về thúc 

đẩy phát triển sản phẩm chủ lực của địa phương, các nhiệm vụ ứng dụng tiến bộ 

khoa học và công nghệ có quy mô lớn, có tính liên ngành, liên vùng. 

d) Tổng hợp dự toán kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các nhiệm vụ 

thuộc Chương trình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính cân đối, bố trí 

vào kế hoạch hằng năm. 

đ) Chủ trì, phối hợp với địa phương và cơ quan liên quan đẩy mạnh công 

tác truyền thông về nội dung, kết quả, sản phẩm của Chương trình. 

e) Tổ chức hoạt động hợp tác quốc tế để tăng cường hiệu quả hoạt động 

ứng dụng chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩn chủ lực địa phương. 

g) Tổ chức đánh giá sơ kết Chương trình vào năm 2030 và tổng kết 

Chương trình vào năm 2035, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả. 

3. Bộ Tài chính 

a) Bảo đảm kinh phí từ nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các 

nội dung, nhiệm vụ của Chương trình. 

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, ban hành 

quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình. 



4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách 

nhiệm   

a) Xác định, ban hành danh mục sản phẩm chủ lực của địa phương, làm 

cơ sở để đề xuất, thực hiện các nội dung hỗ trợ từ Chương trình. 

b) Chủ trì đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ thuộc Chương trình để phát triển 

sản phẩm chủ lực của địa phương mình. 

c) Quản lý các nhiệm vụ có quy mô nhỏ, không có tính chất liên ngành, 

liên vùng, được Bộ Khoa học và Công nghệ uỷ quyền quản lý; phối hợp thực 

hiện các nhiệm vụ do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý. 

d) Tổ chức và huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình; lồng 

ghép việc thực hiện nội dung, nhiệm vụ của Chương trình với các chương trình, 

dự án phát triển kinh tế - xã hội khác có liên quan ở địa phương. Chủ động bố trí 

kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để triển khai các nội dung hỗ trợ phát 

triển sản phẩm chủ lực của địa phương theo quy định. 

5. Các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan có trách nhiệm 

phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện Chương trình. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 

Nơi nhận: 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng 

TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, CN, NN, ĐMDN; 

- Lưu: VT, KGVX (2b). 

THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


